SỔ THEO DÕI 52523.543 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NĂM Quý I/2019
	TT
	Tên đề tài, dự án

	1


	Phục tráng và xây dựng quy trình canh tác theo hướng hữu cơ giống lúa đặc sản Nàng Nhen thơm vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

CNĐT: PGS.TS. Lê Việt Dũng

CQCT: Trường ĐH Cần Thơ

TGTH: 10/2014 đến 09/2018 gia hạn đến tháng 7/2019.

KP: 1.209.635 triệu.

	2


	Tuyển chọn các giống lúa mùa nổi chất lượng cao phù hợp điều kiện tỉnh An Giang

1. CN: TS. Nguyễn Thị Thanh Xuân

- CQCT: Trường Đại học An Giang

- TGTH: 36 tháng, 12/2015 đến 12/2018

KP: 878 triệu đồng

- CBGS: 

	3


	Khảo nghiệm, chọn tạo các giống hoa và cây kiểng tiềm năng phục vụ phát triển du lịch vùng Bảy Núi, An Giang

1. CN: ThS. Nguyễn Hoài Vững

- CQCT: Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang

- TGTH: 36 tháng, 12/2015 đến 12/2018

KP: 1.560 triệu đồng

- CBGS: 

	4


	Nghiên cứu cải tạo một số vườn tạp trên địa bàn tỉnh An Giang phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng kết hợp phát triển du lịch

1. CN: ThS. Nguyễn Văn Sơn

- CQCT: Viện Cây ăn quả Miền Nam

- TGTH: 24 tháng, 01/2016 đến 01/2018 gia hạn đến tháng 9/2018 gia hạn lần 2 đến tháng 

KP: 838 triệu đồng

- CBGS: 

	5


	Nghiên cứu tuyển chọn cây đầu dòng các giống bản địa và phát triển các giống cây ăn quả tiềm năng phục vụ phát triển ngành cây ăn quả cho tỉnh An Giang

1. CN: ThS. Nguyễn Nhật Trường

- CQCT: Viện cây ăn quả miền Nam

- TGTH: 36 tháng, 12/2015 đến 12/2018

KP: 982 triệu đồng

- CBGS: 

	6


	Nghiên cứu đánh giá thực trạng sản xuất, tiêu thụ và xây dựng mô hình cây ăn trái đặc sản huyện Tịnh Biên phục vụ phát triển du lịch
1. CN: ThS. Võ  Hồng Tú

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 24 tháng, 01/2016 đến 12/2018

KP: 463 triệu đồng

- CBGS: 

	7


	Nghiên cứu và phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho một số cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh An Giang

1. CN: PGS.TS. Lê Văn Hòa

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 36 tháng, 01/2016 đến 01/2019

KP: 960 triệu đồng

- CBGS: 

	8


	Bảo tồn nguồn lợi thủy sản khu vực Búng Bình Thiên kết hợp phục vụ phát triển du lịch

1. CN: KS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh

- CQCT: Trung tâm Giống thủy sản An Giang

- TGTH: 24 tháng, 01/2016 đến 12/2018

KP: 977.282 triệu đồng

- CBGS: 

	9


	Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết nối một số phần mềm tỉnh An Giang
1. CN: TS. Ngô Bá Hùng

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 24 tháng, Giai đoạn 1: 11/2016 đến 12/2017; giai đoạn 2: từ tháng 01/208 đến 11/2018.
KP: 919.877.400 đồng

- CBGS: 

	10


	Nghiên cứu xây dựng và phát triển các loại cây ăn quả vùng Bảy Núi phục vụ du lịch, tỉnh An Giang

1. CN: ThS, Trần Sỹ Hiếu

- CQCT: Trường đại học Cần Thơ
- TGTH: 36 tháng, 12/2016 đến 12/2019

KP: 1224.053 triệu đồng

- CBGS: 

	11


	Nghiên cứu xây dựng mô hình lúa - cá sạch tại tỉnh An Giang

1. CN: PGS.TS. Nguyễn Duy Cần

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019

KP: triệu đồng

- CBGS: 

	12


	Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H

1. CN: TS. Nguyễn Công Thành
- CQCT: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam (IAS)
- TGTH: 36 tháng, 09/2017 đến 09/2020

KP: 1.451.322.080 đồng

- CBGS: 

	13


	Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tỉnh An Giang

1. CN: TS. Phạm Thị Minh Tâm

- CQCT: Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM

- TGTH: 30 tháng, 04/2017 đến 09/2019

KP: 1.090.153.000 đồng

- CBGS: 

	14


	Nghiên cứu phát triển mô hình nông nghiệp đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang

1. CN: TS. Cao Quốc Nam
- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ
- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019

KP: 564 triệu đồng

- CBGS: 

	15
	Nghiên cứu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp phục vụ phát triển huyện nông thôn mới (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang)

1. CN: TS. Võ Văn Dứt

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ
- TGTH: 24 tháng, 02/2017 đến 01/2019.
KP: 523.754 triệu đồng

- CBGS: 

	16
	Nghiên cứu xây dựng chuỗi giá trị lúa Jasmine đạt chuẩn GlobalGAP

1. CN: PGS.TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 24 tháng, 06/2017 đến 05/2019

KP: 653.168.000 đồng.

- CBGS: 

	17
	Nghiên cứu nâng cao chuỗi giá trị cá lóc thương phẩm tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP

1. CN: TS. Lý Thị Thanh Loan

- CQCT: Trung Tâm Nghiên cứu và TV Thủy sản Thanh Loan
- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019.
KP: 947.588 triệu đồng

- CBGS: 

	18
	Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh thích ứng với biến đổi khí hậu ở tỉnh An Giang

1. CN: PGS.TS. Dương Nhựt Long

- CQCT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
- TGTH: 24 tháng, 12/2016 đến 12/2018.
KP: 1.291,941 triệu đồng

- CBGS: 

	19
	Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn đồng (Monopterus albus) tỉnh An Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP

1. CN: ThS. Nguyễn Hoàng Huy

- CQCT: Trung Tâm Giống Thủy sản An Giang
- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019

KP: 1.099,849 triệu đồng

- CBGS: 

	20
	Nghiên cứu xây dựng hệ thống cảnh báo rủi ro về lũ, hạn, mặn trong sản xuất nông nghiệp tỉnh An Giang

1. CN: TS. Bùi Chí Nam

- CQCT: Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu

- TGTH: 18 tháng, 01/2017 đến 06/2018 gia hạn 12/2018

KP: 946.270 triệu đồng

- CBGS: 

	21
	Nghiên cứu, sưu tầm di sản Hán Nôm An Giang phục vụ bảo tồn văn hóa và phát triển du lịch

1. CN: PGS.TS. Nguyễn Kim Châu

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ
- TGTH: 24 tháng, 02/2017 đến 01/2019

KP: 595.443 triệu đồng

- CBGS: 

	22
	Đánh giá tiềm năng phát triển khởi nghiệp và thu hút đầu tư vào khởi nghiệp tỉnh An Giang

1. CN: TS. Trần Thị Út

- CQCT: Trường Đại học Hoa Sen
- TGTH: 18 tháng, 09/2017 đến 02/2019

KP: 533.995.800 đồng

- CBGS: 

	23
	Nghiên cứu xây dựng bản đồ GIS trực tuyến phục vụ du lịch tỉnh An Giang

1. CN: TS. Đoàn Thanh Nghị
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 15 tháng, 12/2016 đến 05/2018 gia hạn đến tháng 11/2018.
KP: 706.048 triệu đồng

- CBGS: 


	24
	Nghiên cứu xây dựng các mô hình du lịch trọng điểm dựa vào cộng đồng tỉnh An Giang

1. CN: TS. ĐÀO NGỌC CẢNH

- CQCT: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

- TGTH: 24 tháng, 12/2016 đến 12/2018

KP: 468.146 triệu đồng

- CBGS: 

	25
	Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang

1. CN: TS. Nguyễn Văn Hòa

- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 24 tháng, 12/2016 đến 12/2018

KP: 649.832 triệu đồng

- CBGS: 

	26
	Nghiên cứu phát triển chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị từ cây Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. Ex Baker), tỉnh An Giang

1. CN: ThS. Nguyễn Thị Ngọc Đan

- CQCT: Trung tâm Sâm và Dược liệu Tp.HCM
- TGTH: 24 tháng, 01/2017 đến 01/2019

KP: 1.234,468 triệu đồng

- CBGS: 

	27
	Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc của lương y Trần Quang Trung từ nguồn dược liệu tỉnh An Giang hỗ trợ điều trị bệnh cao mỡ máu

1. CN: ThS. Dương Thị Mộng Ngọc

- CQCT: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang

- TGTH: 24 tháng, 02/2017 đến 02/2019.
KP: 926.892 triệu đồng.
- CBGS: 

	28
	Nghiên cứu qui trình chiết xuất nguyên liệu có tác dụng chống viêm khớp, giảm đau và thành phần các hoạt chất từ Cà gai leo (Solanum procumbens Lour.) ở Tịnh Biên, An Giang

1. CN: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai

- CQCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

- TGTH: 24 tháng, 01/2017 đến 01/2019

KP: 1.213,867 triệu đồng

- CBGS: 

	29
	Nghiên cứu tác dụng kháng khuẩn và điều chế kẹo ngậm từ tinh dầu Chúc (Citrus hystrix) được trồng tại An Giang

1. CN: PGS.TS. Phạm Thành Suôl

- CQCT: Trường đại học Y dược Cần Thơ
- TGTH: 24 tháng, 12/2016 đến 12/2018

KP: 925.177 triệu đồng

- CBGS: 

	30
	Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng hạ đường huyết và bào chế viên nang hỗ trợ điều trị đái tháo đường từ dược liệu lá cây sầu đâu ăn lá 
(Azadirachta indica Jus.F.) tại An Giang

1. CN: PGS.TS. Dương Xuân Chữ

- CQCT: Khoa Dược – Đại học Y Dược Cần Thơ
- TGTH: 30 tháng, 01/2017 đến 05/2019

KP: 1.127,839 triệu đồng

- CBGS: 

	31
	Nghiên cứu xây dựng khu bảo tồn dược liệu kết hợp phát triển du lịch tại Núi Cấm, tỉnh An Giang

1. CN: TS. Dương Hoa Xô

- CQCT: Trung tâm Công nghệ Sinh học TP. Hồ Chí Minh
- TGTH: 24 tháng, 09/2017 đến 09/2020

KP: 1.684.519.000 đồng

- CBGS: 

	32
	Nghiên cứu qui trình chiết xuất nguyên liệu có tác dụng ngăn chặn sự phát triển tế bào ung thư tụy và thành phần các hoạt chất từ củ Ngải Bún (Boesenbergia pandurata) ở Tịnh Biên, An Giang

1. CN: PGS.TS. Nguyễn Trung Nhân

- CQCT: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
- TGTH: 18 tháng, 01/2017 đến 07/2018

KP: 1.092,560 triệu đồng

- CBGS: 

	33
	Nghiên cứu qui trình sản xuất thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư từ cao chiết củ từ cây ngải trắng (hay còn gọi là nghệ trắng) (Curcuma aromatica) hân bố tại tỉnh An Giang

1. CN: TS. Huỳnh Thanh Tuấn

- CQCT: Đại học Y Dược TpHCM

- TGTH: 24 tháng, 12/2016 đến 12/2018

KP: 1359.788 triệu đồng

- CBGS:

	34
	Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất, chế biến và tạo sản phẩm đặc sản từ cây huyền (Tacca leontopetaloides (Linnaeus) Kuntze) tỉnh An Giang

1. CN: PGS.TS. Lê Thị Kim Phụng

- CQCT: Trường Đại học Bách Khoa –ĐHQG TP.HCM
- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019

KP: 1.205,171 triệu đồng

- CBGS: 

	35
	Hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ở trường chính trị Tôn Đức Thắng thực trạng và giải pháp

1. CN: ThS. Võ Minh Hoàng
- CQCT: Trường Chính trị Tôn Đức Thắng
- TGTH: 24 tháng, 04/2017 đến 04/2019

KP: triệu đồng

- CBGS: 

	36
	Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vảm Nao (khu vực sạt lỡ xã Mỹ Hội Đông)

1. CN: TS. Nguyễn Trần Nhẫn Tánh
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 18 tháng, 12/2017 đến 05/2019

KP: 2.425.883.000 đồng

- CBGS:

	37
	Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm

1. CN: TS. Phan Phương Loan
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 30 tháng, 02/2018 đến 08/2020

KP: 1.310.810.000 đồng

- CBGS:

	38
	Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu

1. CN: PGS.TS. Lê Thanh Hải

- CQCT: Viện Môi trường và Tài nguyên

- TGTH: 18 tháng, 01/2018 đến 06/2019

KP: 1.322.035.000 đồng

- CBGS:

	39
	Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang

1. CN: ThS. Trần Thị Kim Liên
- CQCT: Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn (Trường Đại học An Giang)
- TGTH: 24 tháng, 03/2018 đến 03/2020

KP: 688.214.000 đồng

- CBGS:

	40
	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu nhiệm vụ và tiềm lực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang

1. CN: ThS. Huỳnh Lý Thanh Nhàn
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 18 tháng (Từ tháng 01/2018 đến tháng 6/2019)
KP: 712.381.000 đồng

- CBGS:

	41
	Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

1. CN: TS. Võ Thái Dân

- CQCT: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- TGTH: 

KP: đồng

- CBGS:

	42
	Cơ sở dữ liệu phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại

1. CN: ThS. Trần Trung Chánh

- CQCT: Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
- TGTH: 18 tháng (Từ tháng 4/2018 đến tháng 10/2019)
KP: 460.279.000 đồng
- CBGS:

	43
	Sàng lọc, tuyển chọn các cây dược liệu có hướng đáp ứng sinh học bảo vệ gan, kháng ung thư, điều trị đái tháo đường tại An Giang
1. CN: PGS.TS. Đái Thị Xuân Trang

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 36 tháng (Từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2021)

KP: 1.564.998.800 đồng

- CBGS:

	44
	Nghiên cứu phát triển các chế phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh từ hoa Thốt nốt tại An Giang (Borassus flabellifer L.)
1. CN: ThS. Trần Thị Quế

- CQCT: Trung tâm Công nghệ Sinh học An Giang

- TGTH: 24 tháng (Từ tháng 05/2018 đến tháng 04/2020
KP: 700.817.520 đồng
- CBGS:

	45
	Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của Lương y Nguyễn Thiện Chung

1. CN: ThS. Nguyễn Văn Đàn
- CQCT: Trường Đại học Y dược TP.HCM
- TGTH: 

KP: đồng

- CBGS:

	46
	Hiện đại hóa bài thuốc gia truyền điều trị chứng viêm xoang của bà Hồ Kim Phượng, thành phố Long Xuyên, An Giang
1. CN: ThS. Nguyễn Ngọc Huỳnh Trân

- CQCT: Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang

- TGTH: 

KP: đồng

- CBGS:

	47
	Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm (Anoectochilus sp.) phát triển tại vùng Thất Sơn tỉnh An Giang
1. CN: ThS. Nguyễn Công Kha
- CQCT: Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang
- TGTH: 24 tháng (Từ tháng 06/2018 đến tháng 05/2020)
KP: 994.899.000 đồng
- CBGS:

	48
	Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang
1. CN: PGS.TS. Võ Văn Thắng
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 18 tháng (từ tháng 5/2018 đến tháng 10/2019)
KP: 748.649.200 đồng
- CBGS:

	49
	Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang
1. CN: KS. Vũ Khắc Tùng

- CQCT: Trạm Khuyến nông huyện Tịnh Biên

- TGTH: 36 tháng (Từ tháng 6/2018 đến tháng 6/2021)

KP: 905.221.000 đồng

- CBGS:

	50
	Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá trèn bầu (Ompok bimaculatus) tại An Giang
1. CN: ThS. Lê Văn Lễnh

- CQCT: Trường Đại học An Giang

- TGTH: 30 tháng (Từ tháng 03/2018 đến tháng 08/2020)

KP: 825.919.000 đồng

- CBGS:

	51
	Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen của cá sửu (Boesemania) trên địa bàn tỉnh An Giang
1. CN: PGS.TS. Nguyễn Phú Hòa

- CQCT: Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

- TGTH: 24 tháng (Từ tháng 08/2018 đến tháng 08/2020)
KP: 1.350.358.700 đồng

- CBGS:

	52
	Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang
1. CN: ThS. Trần Xuân Hiển
- CQCT: Trường Đại học An Giang
- TGTH: 24 tháng (từ tháng 4/2018 đến tháng 4/2020)
KP: 1.149.350.324 đồng

- CBGS:

	53
	Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu y tế cộng đồng tỉnh An Giang
1. CN: TS. Trương Quốc Định

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 18 tháng (từ tháng 4/2018 đến tháng 9/2019)

KP: 681.550.000 đồng

- CBGS:

	54
	Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển ngành kinh tế nông nghiệp và du lịch

1. CN: PGS.TS. Võ Lâm

- CQCT: Trường Đại học An Giang

- TGTH: 24 tháng (Từ tháng 07/2018 đến tháng 07/2020)
KP: 455.679.500 đồng

- CBGS:

	55
	Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bao khép kín, tỉnh An Giang

1. CN: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chiếm

- CQCT: Trường Đại học Cần Thơ

- TGTH: 

KP: đồng

- CBGS:
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